
TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

 DANH SÁCH
Học sinh được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm học 2024 - 2025

(Đính kèm Quyết định số       /QĐ-THPTTP ngày  14 tháng 10 năm 2024)

STT TÊN HỌC SINH Lớp Bán
trú Diện Xét duyệt miễn - giảm Ghi

chú

1 Phạm Thanh An B07 Hộ nghèo
Miễn 100%

Học phí buổi 1 - buổi 2 - AVNN - Máy lạnh- Nước uống - Ấn phẩm - Tin học
Mos

2 Đông Nhật Diễm My B10 Hộ cận nghèo
Miễn 100%

Học phí buổi 1 - buổi 2 - AVNN - Máy lạnh - Nước uống - Ấn phẩm - Tin học
Mos

3 Tôn Nguyễn Đông Nghi B02 Hộ cận nghèo
Miễn 100%

Học phí buổi 1 - buổi 2 - AVNN - Máy lạnh - Nước uống - Ấn phẩm - Tin học
Mos

4 Lê Quốc Thái A11 Con thương binh Miễn 100%
Học phí buổi 1 - buổi 2 - Máy lạnh - Nước uống - Ấn phẩm

5 Nguyễn Quốc Lộc A13 Con thương binh Miễn 100%
Học phí buổi 1 - buổi 2 - Máy lạnh - Nước uống - Ấn phẩm

6 Đặng Minh Quân A01 Gia đình khó khăn Miễn 100%
Học phí buổi 1 - buổi 2  - Máy lạnh - Nước uống - Ấn phẩm

7 Huỳnh Hoài Nhi A01 Gia đình khó khăn Miễn 100% ( Máy lạnh - Nước uống - Ấn phẩm )
Giảm 50% ( Học phí buổi 1 - buổi 2)

8 Lê Trần Phúc Nghi A01 Gia đình khó khăn Miễn 100%
Học phí buổi 1 - buổi 2 - Máy lạnh - Nước uống - Ấn phẩm
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9 Trần Ngọc Châm A03 Gia đình khó khăn Miễn 100% ( Máy lạnh - Nước uống - Ấn phẩm )
Giảm 50% ( Học phí buổi 1 - buổi 2 )

10 Nguyễn Minh Khôi A03 Gia đình khó khăn Miễn 100%
Học phí buổi 1 - buổi 2 - Máy lạnh - Nước uống - Ấn phẩm

11 Trần Văn Hiếu A04 Gia đình khó khăn Miễn 100% ( Máy lạnh - Nước uống - Ấn phẩm )
Giảm 50% ( Học phí buổi 1 - buổi 2 )

12 Đỗ Nguyễn Xuân Nghi A04 Gia đình khó khăn Miễn 100%
Học phí buổi 1 - buổi 2  - Máy lạnh - Nước uống - Ấn phẩm

13 Vòng Ngọc Tuyền A04 Gia đình khó khăn Miễn 100% ( Máy lạnh - Nước uống - Ấn phẩm )
Giảm 50% ( Học phí buổi 1 - buổi 2 )

14 Nguyễn Song Hân A05 Gia đình khó khăn
Miễn 100%

Học phí buổi 1 - buổi 2 - Máy lạnh - Nước uống - Ấn phẩm- Quản lý bán trú (nếu
có)

15 Phạm Huỳnh Bảo Trân A06 Gia đình khó khăn Miễn 100%
Học phí buổi 1 - buổi 2  - Máy lạnh - Nước uống - Ấn phẩm

16 Nguyễn Minh Quân A07 x Gia đình khó khăn Miễn 100%
Học phí buổi 1 - buổi 2  - Máy lạnh - Nước uống - Ấn phẩm - Quản lý bán trú

17 Lê Tường Vy A09 Gia đình khó khăn Miễn 100%
Học phí buổi 1 - buổi 2  - Máy lạnh - Nước uống - Ấn phẩm

18 Hà Chiêu Hoàng A11 Gia đình khó khăn Miễn 100%
Học phí buổi 1 - buổi 2  - Máy lạnh - Nước uống - Ấn phẩm

STT TÊN HỌC SINH Lớp Bán
trú Diện Xét duyệt miễn - giảm Ghi

chú
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19 Lê Thanh Hiếu A11 Gia đình khó khăn Miễn 100%
Học phí buổi 1 - buổi 2  - Máy lạnh - Nước uống - Ấn phẩm

20 Nguyễn Mỹ Vy A11 Gia đình khó khăn Miễn 100%
Học phí buổi 1 - buổi 2 - Máy lạnh - Nước uống - Ấn phẩm

21 Trần Thanh Ngọc A16 Gia đình khó khăn Miễn 100% ( Máy lạnh - Nước uống - Ấn phẩm)
Giảm 50% ( Học phí buổi 1 - buổi 2  )

22 Trần Thị Thúy Linh A17 Gia đình khó khăn Miễn 100%
Học phí buổi 1 - buổi 2  - Máy lạnh - Nước uống - Ấn phẩm

23 Nguyễn Thị Ngọc Anh A17 Gia đình khó khăn Miễn 100% ( Máy lạnh - Nước uống - Ấn phẩm )
Giảm 50% ( Học phí buổi 1 - buổi 2)

24 Nguyễn Lê Thùy Linh A18 Gia đình khó khăn Miễn 100%: Máy lạnh - Nước uống - Ấn phẩm - Quản lý bán trú (nếu có))
Giảm 50% ( Học phí buổi 1 - buổi 2 )

25 Trần Ngọc Hải My A18 Gia đình khó khăn Miễn 100%
Học phí buổi 1 - buổi 2 - Máy lạnh - Nước uống - Ấn phẩm -

26 Quan Như Tâm B03 Gia đình khó khăn Miễn 100% ( Máy lạnh - Nước uống - Ấn phẩm )
Giảm 50% ( Học phí buổi 1 - buổi 2 - Anh văn nước ngoài )

27 Hà Quốc Hưng B05 Gia đình khó khăn Miễn 100% ( Máy lạnh - Nước uống - Ấn phẩm )
Giảm 50% ( Học phí buổi 1 - buổi 2 - Anh văn nước ngoài )

28 Nguyễn Như Ánh Ngọc B06 x Gia đình khó khăn Miễn 100% ( Máy lạnh - Nước uống - Ấn phẩm- Quản lý bán trú
Giảm 50% ( Học phí buổi 1 - buổi 2 - Anh văn nước ngoài )

STT TÊN HỌC SINH Lớp Bán
trú Diện Xét duyệt miễn - giảm Ghi

chú
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29 Trương Ngọc Bảo Nhi B07 Gia đình khó khăn Miễn 100%
Học phí buổi 1 - buổi 2 - AVNN - Máy lạnh - Nước uống - Ấn phẩm

30 Nguyễn Hoàng Tuấn B09 Gia đình khó khăn Miễn 100% ( Máy lạnh - Nước uống -Ấn phẩm  )
Giảm 50% ( Học phí buổi 1 - buổi 2 - Anh văn nước ngoài )

31 Nguyễn Lê Gia Hân B14 x Gia đình khó khăn Miễn 100% ( Máy lạnh - Nước uống - Ấn phẩm-Quản lý bán trú )
Giảm 50% ( Học phí buổi 1 - buổi 2 - Anh văn nước ngoài )

32 Huỳnh Quang Huy B14 Gia đình khó khăn Miễn 100%
Học phí buổi 1 - buổi 2 - AVNN - Máy lạnh - Nước uống - Ấn phẩm

33 Phạm Hồ Thanh Phong B17 Gia đình khó khăn Miễn 100% ( Máy lạnh - Nước uống - Ấn phẩm )
Giảm 50% ( Học phí buổi 1 - buổi 2 - Anh văn nước ngoài )

34 Lương Thị Thúy Vy B18 Gia đình khó khăn Miễn 100% ( Máy lạnh - Nước uống - Ấn phẩm )
Giảm 50% ( Học phí buổi 1 - buổi 2 - Anh văn nước ngoài )

35 Phan Bảo Châu B18 x Gia đình khó khăn Miễn 100% ( Máy lạnh - Nước uống - Ấn phẩm-Quản lý bán trú  )
Giảm 50% ( Học phí buổi 1 - buổi 2 - Anh văn nước ngoài )

36 Võ Minh Trung C06 Gia đình khó khăn Miễn 100%
Học phí buổi 1 - buổi 2 - AVNN - Máy lạnh - Nước uống - Ấn phẩm

(Danh sách này có 36 học sinh)

STT TÊN HỌC SINH Lớp Bán
trú Diện Xét duyệt miễn - giảm Ghi

chú
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TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

 DANH SÁCH
Học sinh được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm học 2024 - 2025

(Đính kèm Quyết định số       /QĐ-THPTTP ngày 14 tháng 10 năm 2024)

   STT TÊN HỌC SINH Lớp Bán
trú Diện Xét duyệt miễn - giảm

Hỗ trợ chi phí học
tập theo quy định

ngành, tài vụ trường
sẽ phát đến CMHS
khi có kính phí Nhà

nước cấp

Ghi
chú

1 Phan Nguyễn Hồng Thái 12A01
Hòa nhập Miễn 100 % Học phí buổi 1  X

2 Nguyễn Hải Phong 12A01
Hòa nhập Miễn 100 % Học phí buổi 1 X

3 Trần Phạm Gia Bảo 12A02
Hòa nhập Miễn 100 % Học phí buổi 1  X

4 Nguyễn Ngọc Vân Quỳnh 12A02
Khó
khăn-
Hòa
nhập

Miễn 100%
Học phí buổi 1 - buổi 2  - Máy lạnh -

Nước uống - Ấn phẩm X

 Đã
có
đơn
 xét
duyệt

5 Quý Chương 12A03
Hòa nhập Miễn 100 % Học phí buổi 1  X

6 Vũ Văn Phong 12A03
Khó
khăn-
Hòa
nhập

Miễn 100%
Học phí buổi 1 - buổi 2  - Máy lạnh -

Nước uống - Ấn phẩm X

 Đã
có
đơn
xét
duyệt

7 Huỳnh Hoàng Anh Thư 12A16
Hòa nhập Miễn 100 % Học phí buổi 1  X    

8 Lâm Dương Thị Hoàng Kim 12A17

Khó
khăn
Hòa
nhập

Miễn 100%
Học phí buổi 1 - buổi 2  - Máy lạnh -

Nước uống - Ấn phẩm X

 Đã
có
đơn
xét
duyệt
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9 Phan Thành Nghĩa 11B05
Hòa nhập Miễn 100 % Học phí buổi 1  X    

10 Trịnh Trần Gia Bảo 11B09
   X Hòa nhập Miễn 100 % Học phí buổi 1 X

11 Phạm Đình Nam 11B12
Hòa nhập Miễn 100 % Học phí buổi 1  X

12 Phạm Yến Nhi 11B13
Hòa nhập Miễn 100 % Học phí buổi 1 X

13 Trương Thị Kim Nhi 11B13
Hòa nhập Miễn 100 % Học phí buổi 1  X

14 Nguyễn Hoàng  Bảo Ngân 11B15
Hòa nhập Miễn 100 % Học phí buổi 1 X

15 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 11B15
Hòa nhập Miễn 100 % Học phí buổi 1  X

16 Nguyễn Ngọc Hiếu 11B16
Hòa nhập Miễn 100 % Học phí buổi 1 X

17 Phan Kiến Minh 11B19
Hòa nhập Miễn 100 % Học phí buổi 1  X

18 Lê Tào Hoàng Quân 11B19
Hòa nhập Miễn 100 % Học phí buổi 1 X

19 Lê Việt Dũng 11B20
    X Hòa nhập Miễn 100 % Học phí buổi 1  X

   STT TÊN HỌC SINH Lớp Bán
trú Diện Xét duyệt miễn - giảm

Hỗ trợ chi phí học
tập theo quy định

ngành, tài vụ trường
sẽ phát đến CMHS
khi có kính phí Nhà

nước cấp

Ghi
chú
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20 Huỳnh Xuân Lộc 11B20
Hòa nhập Miễn 100 % Học phí buổi 1 X

21 Phạm Ngọc Khánh Băng 11B21
Hòa nhập Miễn 100 % Học phí buổi 1  X

22 Dương Hoàng Dzũ 11B21
Hòa nhập Miễn 100 % Học phí buổi 1 X

23 Phạm Duy Anh 10C16
Hòa nhập Miễn 100 % Học phí buổi 1  X

24 La Minh Cơ 10C08
Hòa nhập Miễn 100 % Học phí buổi 1 X

25 Đinh Công Đức 10C04
Hòa nhập Miễn 100 % Học phí buổi 1  X

26 Đào Anh Huy 10C16
Hòa nhập Miễn 100 % Học phí buổi 1 X

27 Đỗ Lê Minh Kha 10C17
Hòa nhập Miễn 100 % Học phí buổi 1  X

28 Võ Phúc Khang 10C06
Hòa nhập Miễn 100 % Học phí buổi 1 X

29 Cáp Anh Khoa 10C10
Hòa nhập Miễn 100 % Học phí buổi 1  X

30 Nguyễn Đăng Minh Khôi 10C16
Hòa nhập Miễn 100 % Học phí buổi 1 X

   STT TÊN HỌC SINH Lớp Bán
trú Diện Xét duyệt miễn - giảm

Hỗ trợ chi phí học
tập theo quy định

ngành, tài vụ trường
sẽ phát đến CMHS
khi có kính phí Nhà

nước cấp

Ghi
chú
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31 Đặng Hoàn Mỹ Kim 10C11
Hòa nhập Miễn 100 % Học phí buổi 1  X

32 Đặng Hoàn Mỹ Ngân 10C11
Hòa nhập Miễn 100 % Học phí buổi 1 X

33 Dương Bích Kỳ 10C17
Hòa nhập Miễn 100 % Học phí buổi 1  X

34 Trần Đường Quỳnh Như 10C13
Hòa nhập Miễn 100 % Học phí buổi 1 X

35 Nguyễn Dương Quốc Thắng 10C12
Hòa nhập Miễn 100 % Học phí buổi 1  X

36 Ngô Triệu Khang 10C09
Hòa nhập Miễn 100 % Học phí buổi 1 X

(Danh sách này có 36 học sinh)

   STT TÊN HỌC SINH Lớp Bán
trú Diện Xét duyệt miễn - giảm

Hỗ trợ chi phí học
tập theo quy định

ngành, tài vụ trường
sẽ phát đến CMHS
khi có kính phí Nhà

nước cấp

Ghi
chú
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